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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Lịch sử
Học sinh ôn lại nội dung kiến thức các bài sau:
- Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
- Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
- Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
[bookmark: _Hlk179728592]- Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
- Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918-1930.
- Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1939
II. Phần Địa lí
- Bài 1. Dân tộc và dân số
- Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
[bookmark: _GoBack]- Bài 4. Nông nghiệp
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo)
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi học sinh chỉ được chọn một phương án đúng)
Câu 1. Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước Nga Xô viết thực hiện chính sách gì?
	A. Chính sách kinh tế mới	B. Chính sách quốc phòng toàn dân.
	C. Chính sách cộng sản thời chiến.	D. Chính sách tổng động viên.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng bản chất của “chính sách mới” do Tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven đề ra?
	A. Nhà nước nới lỏng độc quyền đối với nền kinh tế.
	B. Nhà nước thực hiện chính sách độc quyền đối với toàn bộ nền kinh tế.
     C. Xóa bỏ sự can thiệp của nhà nước đối với tất cả các ngành kinh tế.
	D. Nhà nước tăng cường vai trò điều tiết nền kinh tế.
Câu 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) nhằm mục đích gì?
A. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.
B. Thực hiện yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.
C. Thực hiện yêu cầu của Quốc tế Cộng sản.
D. Thành lập một tổ chức thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 4. Đặc điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công – nông.
B. Thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quần chúng.
C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn đấu tranh.
D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Câu 5. Liên Xô, Mỹ, Anh đóng vai trò như thế nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
A. Là lực lượng trụ cột, quyết định đối với chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
B. Là lực lượng quyết định đảm bảo thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít.
C. Là lực lượng đi tiên phong trong đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.
D. Là lực lượng quyết định trong việc đánh bại quân đội Nhật, kết thúc chiến tranh.
Câu 6. Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi cư trú của các dân tộc nào?
A. H’Mông, Thái, Chăm, Hoa.
B. Tày, Khơ-me, Mường, Chăm.
C. Tày, H’Mông, Thái, Mường.
D. Kinh, Tày, Mường, Chăm.
Câu 7. Đâu không phải là đặc điểm của dân tộc nước ta?
A. Các dân tộc ở Việt Nam sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ.
B. Dân tộc thiểu số phân bố chủ yếu ở đồng bằng, ven biển.
C. Phân bố dân tộc ở Việt Nam có sự thay đổi.
D. Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc Việt Nam.
 Câu 8. Hai loại hình quần cư ở nước ta là
A. quần cư nông thôn và quần cư thành thị.
B. quần cư ven biển và quần cư thành thị.
C. quần cư nông thông và quần cư miền núi.
D. quần cư đồng bằng và quần cư thành thị.
Câu 9. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là:
A. 
B. cây lương thực.
C. cây rau đậu.
D. cây công nghiệp.
E. cây ăn quả.

Câu 10. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do vùng này có:
A. 
B. cơ sở vật chất hiện đại.
C. cơ sở thức ăn dồi dào.
D. nguồn vốn đầu tư tăng lên.
E. lao động giàu kinh nghiệm.

* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời câu 1. Trong mỗi ý A, B, C, D ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
     A. Chế độ phát xít được hình thành ở Italia vào năm 1922. 
     B. Trục phát xít Đức – Iatlia được thiết lập vào những năm 20 của thế kỉ XX. 
     C. Quốc tế cộng sản thành lập năm 1919 do Ph.Ăng – ghen và các cộng sự sáng lập. 
     D. Đức – Italia lựa chọn giải pháp cải cách kinh tế - xã hội để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. 
Câu 2. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây:
A. Quần cư nông thôn nơi cư trú được cấu trúc thành xã, làng, xóm, bản,...
B. Quần cư đô thị nông nghiệp là chủ yếu; chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, phát triển thủ công nghiệp, dịch vụ,...
C. Quần cư nông thôn công nghiệp, dịch vụ là hoạt động kinh tế chủ yếu.
D. Quần cư đô thị công nghiệp, dịch vụ là hoạt động kinh tế chủ yếu.
II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. Em hãy trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải thích vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt của phong trào cách mạng Việt Nam?
Câu 2. Trình bày quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3. Nêu sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính ở nước ta. 
Câu 4. 
a. Có ý kiến cho rằng: Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Em có đồng ý với ý kiến đó không. Vì sao?
b. Tình trạng già hóa dân số ở Việt Nam dẫn đến hệ quả gì?
Câu 5. Cho bảng số liệu sau:
Dân số và diện tích các vùng nước ta năm 2014.
	Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số (nghìn người)

	Đồng bằng sông Hồng
	14 964,1
	19 505,8

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	101 438,8
	12 866,9

	Bắc Trung Bộ
	51 524,6
	10 405,2

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	44 360,7
	9 117,5

	Tây Nguyên
	54 640,6
	5 525,8

	Đông Nam Bộ
	23 605,2
	15 790,3

	Đồng bằng Sống Cửu Long
	40 518,5
	17 517,6

	Đồng bằng sông Hồng
	14 964,1
	19 505,8


1. Tính mật độ dân số cả nước và các vùng của nước ta.
2. Dựa vào kết quả tính được, hãy nhận xét hình hình phân bố dân cư ở nước ta.
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I. Câu hỏi trắc nghiệm
* Dạng 1. Câu hỏi TN nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	A
	A
	A
	C
	B
	A
	A
	B


* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai
	Câu 1
	A
	Đ

	
	B
	S - Năm 1936, Đức – Italia thiết lập liên minh phát xít, chông Liên Xô

	
	C
	S - Lê – nin và cộng sự

	
	D
	S - Tiến hành phát xít hoá chính quyền

	Câu 2
	A
	Đ

	
	B
	S 

	
	C
	S 

	
	D
	Đ


II. Câu hỏi tự luận
Câu 1. 
* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
- Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản
Việt Nam.
- Soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng (về sau trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng).
* Giải thích Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt của phong trào cách mạng Việt Nam:
- Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
- Từ nay cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, sáng tạo.
- Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
- Đảng ra đời có tính quyết định bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
Câu 2. Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị:
+ Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể ở một nước thuộc địa; xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc kết hợp giải phóng giai cấp cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
+ Chủ nhiệm, kiêm chủ bút báo Người cùng khổ (1922), viết bài cho các báo, tạp chí (Nhân đạo,
Đời sống công nhân, Sự thật, Cộng sản, Thư tín Quốc tế,...); viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân
Pháp (1925); sáng lập báo Thanh Niên (6 - 1925); mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng tại Trung Quốc (1925 - 1927),...
- Chuẩn bị về tổ chức:
+ Xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với thế giới: hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp, thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa (1921), hoạt động ở Liên Xô và Quốc tế Cộng sản
(1923 - 1924), cùng với một số nhà yêu nước các nước thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1925),...
+ Tìm hiểu và tập hợp thanh niên trí thức yêu nước ở hải ngoại để thành lập tổ chức tiền thân của Đảng: Thanh niên Cộng sản đoàn (2- 1925) và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6- 1925).
Câu 3. 
Sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính ở nước ta:
Từ năm 1991 đến đến năm 2021, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và giới tính ở nước ta có sự thay đổi.
- Cơ cấu theo nhóm tuổi: 
+ Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi giảm, tỉ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên tăng.
+ Việt Nam đang ở trong thời kì dân sống vàng, có xu hướng già hóa dân số. Xu hướng già hóa dân số do tỉ lệ sinh giảm, tuổi thọ trung bình tăng trong những thập kỉ qua. 
- Cơ cấu theo giới tính:
+ Tỉ số giới tính ở nước ta khá cân bằng. Năm 2021, tỉ số giới tính là 99,4 nam/ 100 nữ. 
+ Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cần được quan tâm. Năm 2021, có 112 bé trai/100 bé gái. 
Câu 4. 
a. Đồng ý với kiến Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Giải thích:
- Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019.
- Đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên hơn 25%. 
- Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”.
Sự thay đổi này xảy ra ở Việt Nam nhờ giảm tỷ lệ tử vong và tăng tuổi thọ, giảm mạnh tỷ lệ sinh. Tỷ lệ sinh giảm trong những thập kỷ qua đã tác động rất lớn tới cơ cấu dân số của Việt Nam, làm đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số.
b. Hệ quả của tình trạng già hóa dân số ở nước ta: tác động đến thị trường lao động, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người già. 
Câu 5. 
1. Tính mật độ dân số cả nước và các vùng của nước ta.
	Vùng
	Mật độ dân số (người/km2)

	Đồng bằng sông Hồng
	1304

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	127

	Bắc Trung Bộ
	202

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	206

	Tây Nguyên
	101

	Đông Nam Bộ
	669

	Đồng bằng Sống Cửu Long
	432

	Cả nước
	434


2. Nhận xét tình hình phân bố dân cư nước ta
- Năm 2014, nước ta có mật độ dân số là 434 người/km2, là quốc gia có mật độ dân số cao.
- Phân bố dân cư nước ta không đồng đều.
+ Vùng có mật độ dân số cao là Đồng bằng sông Hồng, theo sau là Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Cao nhất là Đồng bằng sông Hồng (1 304 người/km2)
+ Vùng có mật độ dân số thấp là Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ. Thấp nhất là Tây Nguyên. Các vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ mật độ dân số ở mức trung bình và thấp hơn bình quân chung của cả nước.



	Ban Giám Hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM




Trần Thu Thủy
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Phùng Thùy Linh  Bùi Thị Thứ
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